
UBND XÃ BÌNH SƠN
Đơn vị: Trường Tiểu học Số 1 Bình Nguyên Biểu số 2
Chương: 822

 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-TH1BN ngày 31/12/2025 của Trường Tiểu học Số 1 Bình Nguyên)

ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao

Dự toán thu
A Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí 177.450.000
II Số thu phí, lệ phí, học phí 177.450.000
1 Lệ phí
2 Phí
3 Học phí 177.450.000
II Chi từ nguồn thu để lại 177.450.000
1 Chi sự nghiệp 177.450.000
a Trích 40% thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương 70.980.000
b 60% chi hoạt động của đơn vị 106.470.000
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí
3.2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.283.538.000
I Nguồn ngân sách trong nước 5.283.538.000
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 5.283.538.000

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.174.499.000
3.1.1 Chi con người 4.858.499.000

Tổng số biên chế được giao 24
Trong đó: Biên chế có mặt 24
Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương 3.133.902.000
Kinh phí cải cách tiền lương 1.724.597.000

3.1.2 Chi hoạt động  theo định mức 316.000.000
Trong đó: Tiết kiệm 10% chi hoạt động để thực hiện cải cách tiền
lương 31.600.000
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3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 109.039.000

3.2.1 Kinh phí phụ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật 40.289.000

3.2.2 Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 6.750.000

3.2.3 Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số
238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ 62.000.000
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